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| NGHỊ ĐỊNH - 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp dé tô chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được sửa đổi, bồ 
sung bởi Luật số 09/2026/QH16; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chỉ tiết m6t số điều và biện 
pháp đề tô chức, hướng dân thi hành Luật Thuê thu nhập cá nhân. 

ĩ Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 
nhân, bao gồm: khoản 4 Điều 2; điểm c khoản 2, khoản 11 Điều 3; khoản 22 
Điều 4; khoản 5, khoản 6 Điều 5; Điều 6; khoản 5 Điều 7; khoản 2 Điều 8; 
khoản 2, khoản 4 Điều 11; khoản 4 Điều 12; khoản 4 Điều 13; khoản 3 Điều 
14; khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19; khoản 3 Điều 23; khoản 2 Điều 24; 
khoản 3 Điều 27; khoản 5 Điều 28. 

2. Nghị định này quy định các biện pháp dé tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: Người,nộp thuế là cá nhân cư trú và cá 
nhân không cư trú; thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập không tính vào 

thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế, giảm thuế; điều kiện miễn thuế, 
giảm thuế; căn cứ tính thuế đối với từng loại thu nhập; quy, đổi thu nhập chịu 

thuế; kỳ tính thuế; khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay; quyết toán 

thuế, hoàn thuế; hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế, cơ quan thuê và các tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung quy định tại Điều | của Nghị 

định này. 



Điều 3. Người nộp thuế 

1. Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu 

thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong và 

ngoài lãnh thé Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy 

định tại Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 

2. Việc xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú thực hiện theo 

quy định tại Điêu 4 và Điều 5 của Nghị định này. 

Điệu 4. Cá nhân cư trú 

Cá nhân cư trú là cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 2 của Luật Thuế thu nhập cá nhân và được quy định chi tiết 

như sau: 

1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương 

lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kế từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 

Trong đó, đối với cá nhân nhập cảnh, xuất cảnh, ngày đến được tính là một 

ngày, ngày đi được tính là một ngày, trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh 

trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. Ngày đến và 

ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên 

hộ chiếu, giấy thông hành hoặc các tài liệu liên quan tới mục đích nhập cảnh, 
xuất cảnh của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. 

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại khoản này là sự hiện diện 

của cá nhân đó trên lãnh thô Việt Nam. 

2. Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: 

a) Có nơi ở đăng ký thường trú, cụ thé như sau: 

Đồi với công dân Việt Nam: là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, ồn 

định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo 

quy định của pháp luật về cư trú. 

Đối với người nước ngoài: là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú 

hoặc nơi ở tạm trú khai khi đề nghị đăng ký cap Thẻ tạm trú do cơ quan có 

thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp; 

b) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, 

với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, 

cụ thể như sau: 

Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại 

điểm a khoản này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng 

thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư 

trú, kẻ cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi. Nhà thuê dé ở bao gồm cả trường 
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hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ 

quan không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho 

người lao động. 

3. Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy 

định tại khoản 2 Điều này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày 

trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của 

nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam. 

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào 

Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thé 

đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuê hai lân và ngăn ngừa việc tron lậu thuê 

với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung 

cấp bản chụp Hộ chiều dé chứng minh thời gian cu trú. 

Điều 5. Cá nhân không cư trú 

Cá nhân không cư trú theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật Thuế 

thu nhập cá nhân là người không đáp ứng điêu kiện quy định tại Điều 4 của 

Nghị định này. ! 

Chương II . . 

'THU NHAP CHIU THUÊ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Điều 6. Thu nhập chịu thuế 

1. Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập quy định tại 

các Điêu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 của Nghị định này, trừ thu nhập 

được miễn thuế quy định tại Mục 1 Chương II của Nghị định này. 

2. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú và không cư 
trú được quy định như sau: 

a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong 

và ngoài lãnh thô Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập; 

b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh 

trong lãnh thô Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.. 

3. Đối với các nước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký 

Hiệp định tránh đánh thuê hai lân và ngăn ngừa việc tron lậu thuê thì được trừ 

số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài vào số thuế thu nhập cá nhân 

phải nộp ở Việt Nam theo quy định của Hiệp định. 

Điều 7. Thu nhập từ kinh doanh 

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân bao gồm:
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1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo 

quy định của pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động của hộ gia đình, 

cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản 

nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chi qua 

sơ chế thông thường, sản xuất muối chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ 

điều kiện được miễn thuê quy định tại Điều 21 của Nghị định này. 

2. Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép 

hoặc chứng chỉ hành nghề và có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. 

3. Thu nhập từ hoạt động đại lý, kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý x6 số, đại 

lý bán hàng đa cấp. 

4. Thu nhập từ hoạt động môi giới theo quy định của pháp luật. 

5. Thu nhập từ hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức, doanh nghiệp. 

6. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh 

dựa trên nên tảng số. 

Điều 8. Thu nhập từ tiền lương, tiền công 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật 

Thuê thu nhập cá nhân bao gôm: 

1. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công 

mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới mọi hình thức 

băng tiên hoặc không băng tiên. 

2. Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền mà cá 

nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân, người sử dụng lao động dưới mọi hình 

thức: m 

a) Tiền tham gia đề tài, dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định củ
a 

pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiề
n 

tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thé dục, thé thao; 

b) Tiền nhận được từ tham gia hội đồng quản tri, ban kiểm soát, hội đồng 

quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp, các hội được thành lập theo quy đ
ịnh 

của pháp luật và các tô chức khác; 

c) Tiền thù lao nhận được từ cung cấp dich vụ của cá nhân không đăng 

ký kinh doanh, không đăng ký thuê cho hoạt động kinh doanh, kê cả có hay 

không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghé; 

d) Phí hội viên và các khoản chi phí dịch vụ khác phục vụ cho cá nhâ
n



để chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ. Trường hợp các 

dịch vụ này được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân 

sử dụng tại phiéu hoặc thẻ hội viên thi không tính vào thu nhập chịu thuê; 

đ) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục 

phục vụ công việc của cá nhân cao hơn mức quy định sau đây: 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong các cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hội, hiệp hội: 

mức khoán chỉ áp dụng theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc theo quy ché của cơ quan, tổ chức đó. 

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức khác 

có hoạt động sản xuất, kinh doanh: mức khoán chỉ áp dụng phù hợp với việc 

xác định chi phí được trừ khi tinh thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật 

về thuế thu nhập doanh nghiệp. ' 

Đối với người lao động làm việc trong các tô chức quôc tê, các văn 

phòng đại diện của tô chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy 

định của tổ chức quốc tê, văn phòng đại diện của tô chức nước ngoài; 

e) Khoản tiền do người sử dụng lao động đóng góp tham gia bảo hiểm 

hưu trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu 

trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; 

g) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động chi cho 

người lao động vượt quá 1⁄2 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp người sử 

dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các 

hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiéu ăn thì không tính vào 

thu nhập chịu thuế của cá nhân; 

h) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nêu có) 

Trường hợp người lao động được hướng lợi ích từ nhà ở do người sử 

dụng lao động xây cho người lao động đang làm việc tại đơn vị thì không tính 

vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với khoản lợi 

ích này, bao gồm cả tiền điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có). 

Trường hợp tiền thuê nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) 

do người sử dụng lao động trả thay thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá 

nhân theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu 

thuế của người lao động phát sinh tại đơn vị chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện 

nước và dịch vụ kèm theo (nếu có); 

1) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm cả thưởng 

bằng chứng khoán; thưởng từ cuộc thi, sự kiện do người sử dụng lao động tổ 

chức cho người lao động. Đối với các khoản thưởng không bằng tiền, việc 

quy đổi được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này;



k) Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao 

động, bao gồm ca chi trong các ngày nghỉ, lễ: chi thuê các dịch vụ tư vấn, 

dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; ch 

thuê người giúp việc gia đình, lái xe, người làm các công việc khác trong gia 

đình theo hợp đồng. 

3. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác, trừ các khoản sau: 

a) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định 

của pháp luật vé ưu đãi người có công; 

b) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia 

kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quôc tê, thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ; 

c) Trợ cấp, phụ cấp quốc phòng, an ninh; trợ cấp, phụ cấp đối với lực 

lượng vũ trang; 

đ) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, boi dưỡng băng hiện vật đôi với những 

ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yêu tô độc hại, nguy hiểm; 

ở) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vục; 

e) Phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chỉ 

trả cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân và con 

đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của Luật Cơ 

quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Nghị 

định số 08/2019/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan 

Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bố sung hoặc thay thế; 

g) Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh 

con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cap do suy giảm khả năng lao động, trợ cap 

hưu trí một lần, trợ cấp tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy 

định của pháp luật về bảo hiêm xã hội; 

h) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ 

cấp mat việc làm theo quy định của pháp luật. 
, 

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có quy định cụ thể tại quy chế tài 

chính hoặc quy chế nội bộ hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động về 

“mức trợ cấp thôi việc, trợ cấp mắt việc làm cao hơn mức quy định của ph
áp 

luật thi phần chi trả thực tế vượt mức này cũng không tính vào thu nhập chịu 

thuế của người lao động: 

ï) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của 

pháp luật vê bảo trợ xã hội; 

k) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao;



I) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công 

chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ 

cấp chuyển vùng một lần đôi với người nước ngoài dén cư trú tại Việt Nam, 

người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở 

nước ngoài về Việt Nam làm việc. 

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú 

tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư 

trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc theo mức ghi tại quyết định 

hoặc văn bản điều động, luân chuyển, quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ 

hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động; 

m) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; 

n)Phụcấp đặcthùngành,nghề 

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế quy định 

tại khoản này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo pháp 

luật về ưu đãi người có công, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, lao động, bảo 

hiểm xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo và pháp luật liên quan khác. Trường hợp 

khoản phụ cấp, trợ cap nhận được cao hon mức phụ cấp, trợ cap quy định thì 

phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, trừ 

quy định tại điểm h khoản này. 

4. Các khoản thu nhập không mang tính chất tiền lương, tiền công không 

tính vào thu nhập chịu thuê thu nhập cá nhân bao gôm: 

a) Các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong 

tặng; tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng 

theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; tiền thưởng kèm theo giải 

thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận; 

tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền công nhận; tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi 

phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẳm quyền; 

b) Khoản tiền hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám bệnh, 

chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người 

lao động bao gồm: con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng: vợ hoặc 

chồng: cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, 

mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi. 

° Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền người sử dụng 

lao động hỗ trợ thực tế theo hóa đơn, chứng từ nhưng tối đa không quá sô tiền 

trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ sô 

tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm (nếu có).



Việc xác định bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

c) Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện 

đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn 

thé; phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và 

ngược lại theo quy chế của đơn vị; 

d) Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của - 

pháp luật; 

đ) Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục 

vụ hoạt động Đảng, đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng, tham gia ý kiến, thẩm 

định, thâm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham 

gia các đoàn kiểm tra, giám sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; trang phục và 

các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn 

phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại 

biểu Quốc hội, Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Văn phòng 

Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành ủy, Tỉnh ủy; 

e) Khoản tiền mua vé máy bay do người sử dụng lao động trả thay (hoặc 

thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người 

Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần từ Việt Nam đến 

quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người 

nước ngoài sinh sống và ngược lại, quốc gia nơi người Việt Nam đang làm 

việc về Việt Nam và ngược lại; 

g) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại 

Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học 

tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phố thông do người sử 

dụng lao động trả thay (hoặc thanh toán) cho người lao động: 

h) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua cho người lao động sản 

phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm, bao 

gồm cả các sản phẩm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm 

bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí) mà người tham gia bảo hiểm không nhận được 

tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc 

bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiêm trả. 

Trường hợp mua bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí 

bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo 

pháp luật Việt Nam nhưng được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì cũng 

không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân quy định tại điểm này; 

i) Khoản chỉ do người sử dụng lao động trả thay tiền đào tạo nâng cao 

trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, 

nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kê hoạch của người sử dụng lao động:



k) Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả cho nhà cung 

cấp hoặc cho người lao động để phục vụ việc điều động, luân chuyển, đi công 

tác của người lao động theo quy định tại quyết định hoặc văn bản điều động. 

luân chuyển, cử người lao động đi công tác, quy chế tài chính hoặc quy chế 

nội bộ hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động và có hóa đơn, chứng 

từ theo quy định; 

1) Các khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các hội, tổ chức tài trợ 

trong trường hợp cá nhân là thành viên của hội, tổ chức đó khi tham gia sáng 

tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà 

nước hoặc theo chương trình hoạt động phù hợp với điều lệ của hội, tổ chức 

và kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc được 

quản lý theo quy định của Nhà nước; 

m) Khoản tiền nhận được từ người sử dụng lao động chi dam hiếu, hi 

cho bản thân và gia đình người lao động theo quy chế tài chính hoặc quy chế 

nội bộ hoặc hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động của đơn vị trả thu 

nhập và phù hợp với mức được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 

n) Tiền và lợi ích nhận được từ nguồn tài chính công đoàn không mang 

tính chất tiền lương, tiên công theo quy định của Luật Công đoàn; 

o) Tiền chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù chăm sóc bảo đảm sức khỏe 

và sinh lý phụ nữ theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Nghị định số 

349/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thé thao 
tham gia tập trung tập huấn, thi đấu. 

Điều 9. Thu nhập từ đầu tư vốn 

Thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân bao gôm: 

1. Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, 

cá nhân vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay. 

2. Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần; lợi tức nhận được do 

tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình 

thức kinh doanh khác theo quy định của pháp luật; lợi tức nhận được do tham 

gia gop vốn vào tổ chức tin dung; lợi tức nhận được do góp vốn vào quỹ đầu 

tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

3. Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác như: 

a) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh 
nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhât doanh
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nghiệp hoặc khi rút vốn; 

b) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá 

khác do các tổ chức trong nước phát hành; 

c) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác 

theo quy định của pháp luật, kế cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và 

bí quyết kỹ thuật; 

d) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu phát hành từ nguồn 

. vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn. 

Điều 10. Thu nhập từ chuyên nhượng vốn 

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 

1. Thu nhập từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn góp trong 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức khác. 

2. Thu nhập từ chuyên nhượng chứng khoán là thu nhập từ chuyển 

nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu; chuyển nhượng trái phiêu, tín phiéu, 

chứng chi quỹ va các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật vê 

chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phieu của các cá nhân trong 

công ty cô phần theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Chứng khoán và 

Điều 121 của Luật Doanh nghiệp. 

3. Thu nhập khi góp vốn bằng phần vốn góp, chứng khoán dé thành lập 

doanh nghiệp hoặc tăng vén của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác, bao gồm cả 

trường hợp bán doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình 

thức chuyên nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức 

chuyển nhượng. vốn có gắn với bất động sản thì được xác định là thu nhập từ 

hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

. Điều 11. Thu nhập từ chuyển nhượng bat động san 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 5 Điều 3 

của Luật Thuế thu nhập cá nhân là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng, 

hoạt động ủy quyền mà người nhận ủy quyên có đầy đủ nội dung như quyên 

sở hữu đối với bất động sản theo quy định của pháp hết về dân sự được quy 

định cụ thể như sau:
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1. Thu nhập từ chuyên nhượng quyền sử dụng đất; thu nhập từ chuyển 

nhượng quyên sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong đó tài sản gan liền 

với đất bao gém: 

a) Nhà ở, ké cả nhà ở hình thành trong tương lai; 

b) Kết cầu hạ tang và các công trình xây dựng gắn liền với ¡ đất, bao gồm 

cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo pháp luật về kinh 

doanh bat động sản; 

c) Các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gắn liền 
với đất. 

2. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dung nhà ở, bao 

gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật về kinh doanh bất 

động sản. 

3. Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất 

(bao gồm cả đất có mặt nước), quyền thuê mặt nước. 

4. Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyên nhượng bất động sản 

dưới mọi hình thức, bao gôm cả thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để 

thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vôn của doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 12. Thu nhập từ trúng thưởng 

Thu nhập từ trúng thưởng quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được bao gồm: 

1. Trúng thưởng xé số do các công ty x6 số phát hành trả thưởng. 

2. Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán 

hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại. 

3. Trúng thưởng trong các hình thức đặt cược được pháp luật cho phép. 

4. Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức 

trúng thưởng khác, trừ trúng thưởng trong casino và khoản tiền thưởng quy 

định tại điểm i khoản 2 Điều 8 của Nghị định này. 

Điều 13. Thu nhập từ tiền bản quyền 

Thu nhập từ tiền bản quyền quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật Thuế 

thu nhập cá nhân bao gồm: 

1. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng, chuyên quyền sử dụng các đối 

tượng của quyền sở hữu trí tuệ theơ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

2. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật về
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chuyển giao công nghệ. 

Điều 14. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại 

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại quy định tại khoản 8 Điều 3 của 

Luật Thuế thu nhập cá nhân là các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ 

các hợp đồng nhượng quyền thương mại, bao gồm cả trường hợp nhượng lại 

quyên thương mai theo quy định của pháp luật về thương mại. 

Điều 15. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng 

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng quy định tại khoản 9 Điều 3 của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 

1. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là một phần hoặc toàn bộ số vốn 

góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác 

kinh doanh, hợp t tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức 

khác. 

2. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu; 

trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy 

định của pháp luật về chứng khoán; cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cô 

phân theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Chứng khoán và Điều 121 

của Luật Doanh nghiệp. 

3. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử 

dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gan liền với đất; quyền sở hữu nhà, kề 

cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây 

dựng gắn liền với đất, ké cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; 

quyên thuê đất trong hợp đồng thuê đất (bao gồm cả đất có mặt nước); quyền 

thuê mặt nước; tài sản khác là bất động sản theo quy định của pháp luật. 

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là ô tô, xe gan máy, xe mô tô, tàu 

thủy, kể cả sa lan, ca nô, tàu kéo, tàu day, thuyền, kể cả du thuyền, tàu bay, 

súng săn, súng thể thao và các tài sản khác phải đăng ký quyên sở hữu hoặc 

quyên sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước. 

Điều 16. Thu nhập khác 

Thu nhập khác quy định tại khoản 10 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá 

nhân bao gồm: 

1. Thu nhập từ chuyển nhượng | tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là 

khoản thu nhập nhận được từ việc chuyên nhượng quyên sử dụng tên miền 

quốc gia Việt Nam “.vn” cho tổ chức, cá nhân khác. 

2. Thu nhập từ chuyên nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín 

chỉ các bon của cá nhân sở hữu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ
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các bon trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 của Nghị định này. 

3. Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định 

của pháp luật. 

4. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm tài sản ảo, tài sản mã 

hóa và các tài sản sô khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công 

nghệ số. 

Điều 17. Quy đối thu nhập chịu thuế 

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nhận được bằng ngoại tệ phải 

quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi 

cá nhân mở tài khoản giao dịch hoặc nơi tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập mở 

tài khoản thực hiện chỉ trả thu nhập tại thời điểm phát sinh thu nhập. Trường 

hợp tổ chức, cá nhân không mở tài khoản tại Việt Nam thì lấy theo tỷ giá 

trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ hoặc tỷ giá tính chéo của Đồng 

Việt Nam với một số ngoại tệ khác công bố trên Cổng thông tin điện tử của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập. 

2. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nhận được không bằng tiền phải 

được quy đổi ra tiền và tính theo Đông Việt Nam theo giá trị giao dịch thông 

thường trên thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng 

loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thu nhập. 

Chương II 

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ, GIÁM THUÊ 

Mục 1 

THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUÊ 

Điều 18. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất 

động sản 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng, nhận 

thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng 

hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất 

động sản) giữa: vợ với chồng: cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi 

với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu (kê cả khi chồng chết); cha 

vợ, mẹ vợ với con rễ (kê cả khi vợ chết); ông nội, bà nội với cháu nội; ông 

ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau. 

2. Trường hợp bất động sản (bao gồm ca nhà ¿ ở, công trình xây dựng hình 

thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) khi 

vợ/chồng ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì 

thu nhập từ việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.
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3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế. 

Điều 19. Thu nhập từ chuyên nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và 

tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân ~ 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, 

quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường 

hợp người chuyển nhượng chi có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại 

Việt Nam. 

Quy định miễn thuế tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp 

chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. 

2. Cá nhân chuyên nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở 

tại Việt Nam được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một 

thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn 

liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp cá nhân có 

thêm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại thời điểm 

chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng này không được xác định là nhà ở, 

quyền sử dụng đất ở duy nhất của cá nhân. 

Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền SỞ hữu, đất ở có 

chung quyền sử dụng (bao gồm cả vợ/chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, 

quyền sử dụng đất ở) thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử 

dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, 

quyền sử dụng | đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng ‹ đất ở khác 

không được miễn thuế; 

b) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm 

chuyển nhượng tối thiéu là 183 ngày. | 

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày 

cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất ở, quyền SỞ hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. Riêng trường hợp được cap lại, cấp đổi theo quy định - 

của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử 

dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cap lại, 

cấp đổi; ; 

c) Chuyển nhượng toàn bộ nha ở, quyền sử dụng đất ở. Trường hợp cá
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nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất 

nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển 

nhượng đó. 

3. Nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân 

chuyển nhượng bất động sản tự kê khai và chịu trách nhiệm. Trường hợp phát 

hiện kê khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác. 

4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế. 
=k, 

Điều 20. Thu nhập từ gia trị quyền sử dụng đất của cá nhân được 

Nhà nước giao đất 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ giá trị quyền sử dụng 

đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm 

tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, 

nếu chuyên nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền. sử dụng đất thì khai, 

nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bat động sản. - 

3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế. 

Điều 21. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất san 

phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi thủy sản nuôi trồng, đánh bắt 

chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 

thường; sản xuất mudi 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi 

trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ 

chế thông thường; sản xuất muối. 

2. Việc miễn thuế đối với thu nhập của hộ gia đình, cá nhân quy định tại 

khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất (bao 

gồm cả đất có mặt nước), quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp 

pháp dé sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất sản phẩm cây trồng, 

rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt, sản xuất muối. 

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải 

có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân nhận khoán trông rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng
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theo quy định pháp luật). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có giấy 

chứng nhận quyên sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục 

đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường 
hợp đánh bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không 
thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp 

luật); 

b) Thực tế có nơi cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất 
sản pham cây trông, rừng trong, chăn nuôi, thủy sản nuôi trông, đánh bat, san 

xuat mudi. 

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng 
trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, sản xuất muối quy định tại điểm này 
tính theo đơn vị hành chính cấp xã, ké cả xã giáp ranh với xã diễn ra hoạt 

động sản xuất. 

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú. 

3. Việc xác định sản phẩm chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác 

hoặc chỉ qua sơ chế thông thường quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chỉ tiết thi hành 

một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản sửa đối, bồ sung. 

Điều 22. Thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xa, liên © 
hiệp hợp tac xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với 
doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng 

thủy sản 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của 
thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân 
ký. kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia “Cánh đồng lớn” trong việc sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản. 

2. Việc xác định thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã làm căn cứ 
thực hiện việc miễn thuê quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy 

định của pháp luật về hợp tác xã. 

3. Cá nhân tham gia “Cánh đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng 

thủy sản được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 

a) Co quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất (bao - 

gồm cả đất có mặt nước), quyền sử dụng mặt nước, quyên thuê mặt nước hợp 

pháp đề tham gia “Cánh đông lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản 

(bao gồm cả trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác 

theo quy định của pháp luật);
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b) Thực tế có nơi cư trú tại địa “phương nơi diễn ra hoạt động “Canh 

đồng lớn”, trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản... 

Địa phương nơi diễn ra hoạt động “Cánh đồng lớn ” trồng rừng sản xuất, 

nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này tính theo đơn vị hành chính cấp xã, 

kể cả xã _ giáp ranh với xã diễn ra hoạt động “Cánh đồng lớn” , trồng rừng sản 

xuất, nuôi tréng thủy sản. 

Điều 23. Thu nhập từ chuyển đôi đất nông nghiệp của hộ gia đình, 
cá nhân được Nhà nước giao dé sản xuất 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân từ chuyên 
đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không làm 
thay đối mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất 

nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất. 

2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế. 

Dieu 24. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính pha, lãi trái phiếu chính 
quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tố chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân từ khoản lãi 
mà cá nhân nhận được từ trái phiếu Chính phủ do Chính phủ phát hành và trái 
phiếu chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi tiền gửi cá nhân nhận 
được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của 
Luật Các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không kỳ hạn, có kỳ han, 
gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiên gửi (bao gồm cả lãi nhận được từ chuyển nhượng 
chứng chỉ tiền gui), kỳ phiếu, tín phiếu. và các hình thức nhận tiên gửi khác 
theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa 

thuận. 

3. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi từ hợp đồng bảo hiểm 
nhân thọ mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của 
các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Điều 25. Thu nhập từ kiều hồi 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền cá nhân nhận được từ 
nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt 

Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở 

trong nước. 

2. Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là
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người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về 
nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì cũng được miễn 

thuế theo quy định tại Điều này. 

3. Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế là các giấy tờ chứng minh 
nguôn tiên nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiên của tô chức trả hộ (nêu có). 

Điều 26. Tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền 
lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công làm việc ban 
đêm, làm thêm giờ tại nơi làm việc phù hợp với quy định vê điều kiện và thời 

gian theo pháp luật về lao động. 

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời 
gian làm đêm, làm thêm giờ tại nơi làm việc, khoản tiền lương làm đêm, làm 

. thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại tổ chức, doanh 
nghiệp trả thu nhập và xuất trình khi có yêu câu của cơ quan thuế. Trường 
hợp không lập bảng kê riêng, 16 chức tra thu nhập có trách nhiệm chứng minh 
khoản tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ tại nơi làm việc 
thông qua bảng lương, bảng chấm công, hợp đồng lao động và các tài liệu hợp 

pháp khác. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công trả cho 

những ngày không nghỉ phép phù hợp với quy định vê điều kiện và mức tiền 

lương, tiên công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định tại khoản 

3 Điều 113 của Bộ luật Lao động và quy định của Tuật Can bộ công chức, 

Luật Viên chức. 

3. Trường hợp tiền lương, tiền công. làm việc ban đêm, làm thêm giờ, 
tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép vượt mức quy định 

của pháp luật thi phân vượt mức quy định tính vào thu nhập chịu thuế của cá 

nhân. 

Điều 27. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chỉ trả; thu nhập 
do quỹ bảo hiểm hưu trí bo sung, quỹ hưu trí tự nguyện chỉ tra 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm 

xã hội chi tra theo pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm cả trường hợp cá 

nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam nhận được thu nhập từ tiền lương hưu 

do nước ngoài chi trả. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí 
bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chỉ trả, không phân biệt chi trả định ky, chi trả 

một lần, chỉ trả trước hay sau tuổi nghỉ hưu.
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Điều 28. Thu nhập từ học bỗng | 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ học bong nhận được 
từ ngân sách nhà nước, bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Giáo dục và Đào tao, Quỹ học bổng quoc gia, quỹ khuyến. tài, khuyến học, cơ 
sở giáo dục công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách nhà 

nước. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ học bong nhận được 

. tờ các tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gdm cả khoản tiên sinh hoạt 

phí) theo chương trình hỗ trợ của tổ chức đó. 

3. Tổ chức trả học bổng cho cá nhân nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này phải lưu giữ các quyết định cap hoc bỏng và các chứng từ trả học bổng. 
Trường hợp cá nhân nhận học bông trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá 
nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu hoặc chứng từ (nếu có) để chứng 

mình. 

Điều 22. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi 
nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước 

và các khoản bồi thường khác 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bồi thường hợp đồng 
bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe mà cá nhân nhận được từ 
tổ chức bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tổ chức cung 
cấp bảo hiểm vi mô trả cho "người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng theo 

hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. 

Căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định bồi 
thường của tổ chức bảo hiểm hoặc tòa án và chứng từ trả tiền bồi thường. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền bồi thường tai nạn 
lao động mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động hoặc Quỹ 

bảo hiém xã hội khi bị tai nan trong quá trình tham gia lao động. 

Căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định bồi 

thường của người sử dụng lao động hoặc tòa án và chứng từ chi bồi thường 

tai nạn lao động. 

3. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư do Nhà nước thu hồi đất theo quy định, kể cả các khoản thu nhập do 

các tổ chức, doanh nghiệp bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đắt. 

Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khoản 

này được xác định theo phương án bồi thường, tái định cư đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
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4. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bồi thường nhà nước 
theo quy định của pháp luật về boi thường nhà nước. 

Căn cứ xác định khoản bồi thường này là quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền buộc cơ quan hoặc cá nhân có quyết định sai phải bồi 

thường và chứng từ chi bồi thường. 

5. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bồi thường thiệt hại 
ngoài hợp đồng (bao gôm lãi chậm trả) theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

- Căn cứ xác định khoản bồi thường được miễn thuế dựa trên bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc văn bản thỏa thuận bồi 

thường thiệt hại giữa các bên đã được công chứng, chứng thực theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 30. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập. nhận được từ các tổ 

chức, quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập 

hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không 

vi mục tiêu lợi nhuận. 

2. Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế là văn bản hoặc quyết định 

trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chỉ tiền, hiện vật từ các tổ 

chức, quỹ từ thiện. 

Điều 31. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận được từ nguồn viện 

. trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và 

phi chính phủ (bao gồm nguồn viện trợ hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ quốc tế khẩn cấp đề cứu trợ 

và khắc phục hậu quả thiên tai) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê. 

duyệt. 

2. Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuê là văn bản của cơ quan nhà 

nước có thâm quyên phê duyệt việc nhận viện trợ. 

Điều 32. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người 

: Việt Nam 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 

của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu 

nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. 

2. Việc xác định thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng - 

tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế được miễn thuế 

theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Bộ luật Hàng
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hải Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Điều 33. Thu nhập từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực 
tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ 

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá 
nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa 

bờ theo quy định pháp luật. 

Điều 34. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chi giám phát thải, 

chuyển nhượng tín chỉ các bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh, 
chuyén nhượng trái phiếu xanh 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần 
đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon của cá nhân được cấp, 
công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon đó. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lãi trái phiều xanh. 

_3. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng trái 
phiêu xanh lân dau sau khi phát hành. 

Thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh được miễn thuế tại khoản 
này là khoản thu nhập cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng trái phiếu 
xanh mà cá nhân trực tiếp mua của tổ chức phát hành trái phiếu xanh. 

Điều 35. Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đỗi mới sáng tạo 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 

từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Thu nhập của cá nhân từ tiền lương, tiền công thực hiện nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo được miên thuê xác định như sau: 

a) Đôi với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo sử dụng 

ngân sách nhà nước: 

Tiền lương, tiền công của cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước là khoản tiền thù lao 
tham gia nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a --- 
khoản 1 Điều 6 của "Nghị định số 265/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

về tài chính và dau tu trong khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo. 

Khoản thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đôi mới sáng 

tạo của các cá nhân được xác định trên cơ sở nhiệm vụ khoa học, công nghệ
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và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về 
chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số 

quy định về thúc day hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, Nghị định sô 268/2025/NĐ-CP quy, định chỉ tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đồi 
mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đối mới sáng tạo, hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ 

- tang mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 

b) Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo không sử 
dụng ngân sách nhà nước: 

Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo không sử dụng ngân 
sách nhà nước là nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo 
pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được doanh nghiệp 
phê duyệt, triển khai bằng nguồn kinh phí hợp pháp của doanh nghiệp hoặc 

nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị phối hợp, không sử dụng kinh phí. từ 
nguôn ngân sách nhà nước. 

Việc xác định tiền lương, tiền công của cá nhân tham gia thực hiện 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo không sử dụng ngân sách 

nhà nước thực hiện theo quy định về khoản chỉ của doanh nghiệp tài trợ cho 
chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 

phát trién công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 1 Điều 15 của 
Nghị định sô 265/2025/NĐ-CP hoặc thực hiện theo quy định về khoản chi 
tiền lương, tiền công của doanh nghiệp cho nhân công trực tiếp tham gia thực 
hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đồi mới sáng tạo 

quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 265/2025/NĐ-CP. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy trình nội bộ quy 
định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
thuộc phạm vi quản lý. Chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các hoạt động 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nhiệm 
vụ do mình phê duyệt với các quy định về nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại pháp luật về khoa học, công nghệ 

~ và đổi mới sáng tạo. 

Hồ sơ xác định điều kiện để được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu 
nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm: Quyết định 
phê duyệt hoặc thuyết minh nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo được phê duyệt; hợp đồng thuê nghiên cứu khoa học, phát triển công
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nghệ, đổi mới sáng tạo; biên bản bàn giao, nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp 
đồng kèm theo các tài liệu, hóa đơn, chứng từ có liên quan (nếu có). Hồ sơ 
này được lưu tại tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập và xuất trình khi có yêu 

cầu của cơ quan thuế. 

Điều 36. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền tác giả của 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được 
thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

2. Việc xác định thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển 

công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 27 của Luật Khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Điều 37. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án 
khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp | khởi nghiệp sáng 

tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vôn vào quỹ đầu tư mạo hiểm 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của nhà 
đầu tư cá nhân nhận được từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo 

hiểm. 

_2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 
của chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

3. Việc xác định dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi si nghiệp 

sáng tạo, chuyên gia hỗ. trợ khởi nghiệp sáng tao, nhà đầu tư cá nhân khởi 

nghiệp sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo là sáng lập viên 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; việc xác định quỹ đầu tư 

mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

Điều 38. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước 
ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA 

không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt 

Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ 

chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham 

gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
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của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn 

vốn ODA không hoàn lại là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt 

Nam dé cung cấp dich vụ tư van về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện 

các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẳm định, 

theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA không hoàn 

lại theo quy định khay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA không 

hoàn lại đã ký kết giữa cơ quan có thẳm quyền của Bên Việt Nam và Bên 

nước ngoài. 

Cá nhân được miễn thuế theo khoản này áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà 

thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu dau thau 

của nha thầu (công ty) trên cơ sở kết quả dau thau được cấp có thẩm quyền 

của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận; 

b) Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà 

thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu dau thau 

của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền 

của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận. 

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 

của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án, phi dự án tiếp 

nhận nguồn von viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ 

quốc tế khẩn cấp đề cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm viện trợ 

từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài) tại Việt Nam là người không có 

quốc tịch Việt Nam để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự 

án, phi dự án trên cơ sở thống nhất giữa nhà tài trợ nước ngoài và cơ quan chủ 

quản dự án hoặc chủ dự án của Việt Nam quy định tại văn kiện chương trình, 

dự án, phi dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam. 

Cá nhân được miễn thuê theo khoản này áp dụng đôi với các trường hợp 

sau: 

a) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với 

chuyên gia nước ngoài theo điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước 

ngoài đính kèm hợp đồng: ! 

b) Cơ quan chủ quản dự án hoặc chủ chương trình/dự án/phi dự án 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ quốc tế khẩn cấp đề cứu trợ 

và khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài) tuyến chọn và ký hợp đồng với chuyên gia nước ngoài theo điều 

khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng. 

3. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
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của cá nhân người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế 

thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam 

"được tuyển dụng theo hợp đồng đề làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức 

quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, không bao gồm cá nhân 

là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ. 

4. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 

của cá nhân có quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi tham gia lực lượng 

gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong thời gian làm nhiệm vụ theo quy 

định của pháp luật. 

5. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế quy định tại các Nhoễn 1, 2 và 3 Điều này 

thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế. 

Điều 39. Thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của chủ doanh nghiệp tư 
nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành lập 

theo pháp luật Việt Nam nhận được sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Mục 2 

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ, GIẢM THUÊ KHÁC. 

Điều 40. Giám thuế do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh 

hiểm nghèo 

1. Người nộp thuế gặp khó khăn bị do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai 

nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì "được xét giảm 

thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế thu nhập 

cá nhân phải nộp. 

Việc xác định bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm. Người nộp thuế gặp khó 

khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm 

nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm đó. 

3. Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá 

nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm: 

a) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo kỳ tính thuế đối với thu nhập từ 

kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân; 

b) Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ 

đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất
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'động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ 

nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng, thu 

nhập khác. 

4. Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí 

thực tế dé khắc phục thiệt hại, dé chi tra chi phí khám bệnh, chữa bệnh trừ (-) 

di các khoản bồi thường, bảo hiểm nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) 

hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra thiệt hại (nếu có). 

5. Số thuế giảm được xác định như sau: 

; a) Truong hợp số thuế phải nộp trong năm lớn hơn mức độ thiệt hại thì 

sô thuê giảm băng mức độ thiệt hại; 

b) Trường hợp. số thuê phải "nộp trong năm nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì 

số thuế giảm băng số thuế phải nộp. 

6. Hồ sơ, thủ tục xét giảm thuế tại Điều này thực hiện theo pháp luật về 

quản lý thuê. 

Điều 41. Miễn thuế đối với cá nhân là nhân lực công nghiệp công 

nghệ số chất lượng cao 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ 

tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ sô chất 

lượng cao trong các trường hợp sau: 

a) Thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu 

công nghệ sô tập trung; 

b) Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công 

nghệ sô trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo; 

c) Thu nhập từ các hoạt động dao tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số. 

2. Việc xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao làm 

- căn cứ miễn thuế tại khoản. ] Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật 

về công nghiệp công nghệ số và pháp luật có liên quan. lạ 

a) Việc xác định nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao thực 

hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Nghị định số 

353/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số và quy định của pháp luật 

về công nghiệp công nghệ sô; | 

b) Việc xác định hoạt động công nghiệp công nghệ số thực hiện theo 

Điều 13 của Luật Công nghiệp công nghệ sô và Điều 4 của Nghị định số 

353/2025/NĐ-CP.
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3. Thời gian miễn thuế tính liên tục ké từ tháng phát sinh thu nhập được 

miễn thuế. Trường hợp phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn 

thuế được tính đủ tháng. 

4. Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công được 

miễn thuế theo quy định tại khoản | Điều này, vừa có thu nhập từ tiền lương, 

tiền công khác thì số thuế thu nhập cá nhân được miễn được xác định như sau: 

Thu nhập được miễn thuế 

Số thuế Số thuế thu nhập cá nhân từ tiên lượng tiên công tại 

được miên _tínhtrên tổng thu nhập tính oan iéu này 

trongky thuế từ tiền lương tiền công là Tổng thu nhập chịu th y ? ng thu nha ué 
tinh thuê trong ky tinh thué từ tiền lương, tiền công 

trong kỳ tính thuế 

5. Việc khấu trừ thuế, quyết toán thuế theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 

của Nghị định này. 

Điều 42. Miễn thuế đối với cá nhân là nhân lực công nghệ cao 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ 
tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao trong các trường 

hợp sau: 

a) Thu nhập từ thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 

cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục 

sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định của 

pháp luật về công nghệ cao; 

b) Thu nhập từ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược 

thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến 

lược theo quy định của pháp luật về công nghệ cao. 

2. Việc xác định nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu 

và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc Danh mục công 

nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược, 

Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về 

công nghệ cao. Một so trường hợp cụ thể như sau: 

a) Việc xác định nhân lực công nghệ cao theo quy định tại khoản 1 Điều 

này làm căn cứ thực hiện miễn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 13 

Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

b) Việc xác định hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc 

công nghệ chiến lược thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 

phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
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Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược 

được thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Luật Công nghệ cao 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

..3. Thời gian miễn thuế tính liên tục ké từ tháng phát sinh thu nhập được 
. miễn thuế. Trường hợp phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn 

thuế được tính đủ tháng. 

4. Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công được 
miễn thuế theo quy, định tại khoản 1 Điều này, vừa có thu nhập từ tiền lương, 
tiền công khác thì số thuế thu nhập cá nhân được miễn được xác định như sau: 

Thu nhập được miễn thuế 

Số thuế Số thuế thu nhập cá nhân từ tiên lương, tiên công tại 

được miễn _ tính trên tổng thu nhập tính khoản 1 Điều này 

trong kỳ “ thué ti tién lương tiền công ~* Tổng thu nhập chịu thuế 

tinh thug trong kỳ tính thuế từ tiền lương, tiền công 

trong kỳ tính thuế 

5. Việc khấu trừ thuế, quyết toán thuế theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 
của Nghị định này. 

Điều 43. Miễn thuế đối với chuyến nhượng chứng chỉ quỹ mở 

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng 
chỉ quỹ mở thành lập theo pháp luật chứng khoán và tại thời điểm bán chứng 
chỉ quỹ đó phải đảm bảo thời gian nắm giữ từ đủ 02 năm trở lên ké từ ngày mua. 

2. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ quỹ mở mua trước ngày 01 tháng 7 
năm 2026 và thực hiện chuyển nhượng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 thì 
được miễn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân chuyển nhượng chứng chỉ quỹ 
đó nếu đã có thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ đó từ đủ 02 năm trở lên kể từ 

ngày mua. 

3. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng chỉ quỹ được mua tại các 

thời điểm khác nhau thì thời gian năm giữ 2 năm quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này của chứng chỉ quỹ đó được xác định theo nguyên tắc chứng 

chỉ quỹ nào mua trước thì được tính là bán trước. 

Điều 44. Giảm thuế đối với lợi tức của nhà đầu tư được chia từ quỹ 

đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản - 

Thu nhập từ loi tức của nhà dau tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư 

chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo Luật Chứng khoán được 

giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 05 năm ké từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 

đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2031.



29 

Chương IV 
CĂN CU TÍNH THUẾ DOI VỚI THU NHẬP CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ 

Mục 1 

THU NHAP TỪ KINH DOANH 

Điều 45. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh 

1. Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp thuế 

theo quy định tại Điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Nghị định số 

68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh và các văn bản sửa đối, bé sung. 

2. Thuế suất tính trên doanh thu tính thuế quy định tại khoản 3 Điều 7 

của Luật Thuế thu nhập cá nhân được quy định chỉ tiết theo danh mục ngành, 

nghề tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Mục2 

THU NHAP TU TIEN ‘LUON G, TIEN CONG 

Điều 46. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá 

nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 

này, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập, nhân (x) với thuế suất tại Biểu 

thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 9 của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

Số thuế tính theo từng bậc thuế xác định bằng phần thu nhập tính thuế của bậc 

thuế nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thuế đó. 

2. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng 

thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 8 của Nghị định này mà người nộp thuế 

nhận được trong kỳ tính thuế trừ (-) đi các khoản dưới đây: 

a) Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải 

tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp bảo hiểm xã hội tự nguyện theo 

Luật Bảo hiểm xã hội, khoản đóng góp bảo hiểm y tế tự nguyện theo Luật 

Bảo hiểm y tế, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bô sung theo Luật 

Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ. 

Mức đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bé sung theo Luật Bảo hiểm xã 

hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ được trừ ra khỏi thu 

nhập khi xác định thu nhập tính thuế quy định tại điểm này tổng tối đa không 

quá 03 triệu đồng/tháng cho các hình thức tham gia bảo hiểm này, bao gồm cả



30 

số tiền do người sử dung lao động đóng cho người lao động và ca số tiên do 

người lao động tự đóng (nêu có). 

Trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền 

công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy 
định của quốc gia nơi cá nhân đóng các loại bảo hiểm này như bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 
đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc thì được trừ các 
khoán phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập tinh thué 
từ tiền lương, tiền công. 

Khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Ly té, bao hiém that nghiệp, 
bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia 
bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo 
Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ 
vào thu nhập chịu thuế của năm đó. 

Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc 
nộp phí) do tổ chức bảo hiểm, quỹ hưu trí. bd sung, doanh nghiệp bảo hiểm 
cap và xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã 
nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay); 

b) Các khoản giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 10 của Luật Thuế thu 
nhập cá nhân và Điều 47 của Nghị định này; 

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác 
quy định tại Điều 11 của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 49 của Nghị 
định này. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công là thời 
điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người nộp thuế 
hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập, kể cả các khoản lợi ích 
bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản trợ cấp, phụ cấp va thu nhập khác - 
quy định tại Điều 8 của Nghị định này trong kỳ tính thuế. 

4. Trường hợp tô chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho ̀ 
cá nhân không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thì việc quy đổi thu nhập 

không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế cụ thể như sau: 

a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập 
thực nhận cộng (+) với các khoản lợi ích do tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả 
thay cho cá nhân nhận thu nhập (nếu có) trừ (-) đi các khoản giảm trừ. Trường 
hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách “tiền thuế giả định”, “tiền 
nhà gia định” thi thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế không 
bao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”. Trường hợp trong các 

khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ
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quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế 

phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê 

nhà, điện, nước và các dịch vụ kèm theo thực tế phát sinh, “tiền nhà giá định” (nếu 

có); 

b) Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi cụ thể như sau: 

Thunhậplàmcăn _ Thunhập |, Cáckhoảntrả Các khoản 

cứ quy đôi thực nhận thay giảm trừ 

Trong đó: 

Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà 

người lao động nhận được hang tháng, không bao gồm các khoản thu nhập 

không tính vào thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 8 của Nghị định này và 

thu nhập được miễn thuế quy định tại Mục 1 Chương IH của Nghị định này. 

Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền 

do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động theo quy định tại Nghị 

định này. 

Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng góp bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản 

đóng góp bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật Bảo hiểm xã hội, khoản đóng 

góp bảo hiểm y tế tự nguyện theo Luật Bảo hiểm y tế, khoản đóng góp tham 

gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo "quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mua 

bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều này; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, 

nhân đạo và các khoản giảm trừ khác quy định tại Điều 49 của Nghị định này. 

c) Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu 

nhập chịu thuê của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác 

định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã quy đổi. Trường hợp cá nhân có thu 

nhập không bao gồm thuế từ nhiều tổ chức trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế 

của năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại các tổ chức trả thu nhập 

trong năm. 

Điều 47. Giảm trừ gia cảnh. 

1. Cá nhân cư trú được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ 

tiền lương, tiền công khoản giám trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 10 

của Luật Thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: 

a) Mức giảm trừ đối với người nộp thuế theo quy định tại điểm a khoản 1. 

Điều 10 của Luật Thuế thu nhập cá nhân; `
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b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 10 của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

2. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuê có 

trách nhiệm nuôi dưỡng như sau: 

'a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng 

của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi; 

b) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng 

của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên trong các trường hợp sau: 

người mất năng lực hành vi dân sự; người khuyết tật; người không có khả 

năng lao động: 

c) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng 

của vợ, con riêng của chồng) đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp hoặc học nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phố 

thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 
12), không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả 

các nguôn thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định; 

d) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế; cha đẻ, mẹ dé, cha dượng, mẹ kế, 
cha nuôi, mẹ nuôi theo quy định của pháp luật, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha 

chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế; 

đ) Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp 

nuôi dưỡng, bao gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế; ông nội, 

bà nội, ông ngoại, bà ngoại của người nộp thuế; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú 

ruột, bác ruột của người nộp thuế; cháu ruột của người nộp thuế; người phải 

trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

Người phụ thuộc quy định tại điểm này là cá nhân đang sống cùng người 

nộp thuế và người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định tại các 

Điều 104, 105 và 106 của Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật liên quan khác. 

3. Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm d và 

điểm đ khoản 2 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều 

kiện sau: Không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập 

bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức 

theo quy định ‹ của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

b) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc 

có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không
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vượt quá mức theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

4. Người không có khả năng lao động quy định tại Điều này là người có 

tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên xác định theo quy định của 

pháp luật. 

5. Người nộp thuế tự đăng ký số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ 

hợp pháp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính chính xác của việc 

đăng ký, thu nhập của người phụ thuộc. 

6. Hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 48. Nguyên tắc giám trừ gia cảnh 

1. Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế 

a) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì 
tại một thời điểm người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân 
tại một nơi trả thu nhập (được tính đủ theo tháng): 

b) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân 

hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng 

khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định; 

c) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính 

giảm trừ cho bản thân từ tháng một hàng năm hoặc từ tháng: đến Việt Nam 

trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc 

hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo. 

tháng). 

2. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 

a) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu 

người nộp thuế đã đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc. Thời hạn đăng 

ký người phụ thuộc cùng với hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trước ngày 31 

tháng 12 của năm tính thuế và thực hiện 6 ổn định cho các năm sau nếu không 

có thay đồi. 

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ 
thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kê từ 

tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng; 

b) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc sẽ được 

tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký người phụ thuộc 

(được tính đủ theo tháng).
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Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi 

dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một 

người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp có thay đổi về thỏa thuận thì 

việc thay đổi áp dụng cho ky tính thuế tiếp theo; 

c) Trường hợp người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, 

tiền công thì được lựa chọn nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ 

thuộc và phải đảm bảo mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần 

vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. 

Điều 49. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và 
các khoản giảm trừ khác 

1. Cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính 

thuế đối với thu nhập từ tiền lương; tiên công các khoản đóng góp từ thiện, 

nhân đạo sau đây: 

a) Khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; 

b) Khoản đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học; 

c) Khoản đóng góp vào các tổ chức có chức năng huy động tài trợ được 

. thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức, cơ sở và các quỹ quy định tại khoản này phải được cơ quan nhà 

nước có thẳm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục 

đích từ thiện, nhân đạo, khuyên học, không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Hồ sơ xác định khoản đóng góp quy định tại khoản này là bản chụp 

chứng từ thu hợp pháp của tô chức, cơ sở và các quỹ hoặc chứng từ thanh 

toán không dùng tiên mặt qua tô chức tín dụng. 

2. Người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu 

thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản 

chỉ cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của 

người nộp thuế, bao gồm: 

a) Các khoản chỉ cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ so y tế trong nước 

thuộc phạm vi danh mục do bảo hiém y tê chi trả tông không quá 23 triệu 

đồng/năm; 
b) Các khoản chỉ cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - dao tạo trong 

nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm, cụ thể: Khoản tiền học phí giáo dục - 

mam non, giáo duc phố thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo 

quy định của pháp luật về giáo dục - đào tạo và các kỹ năng chuyên môn khác 

tại cơ sở giáo dục - đào tạo. 

3. Các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ quy định tại
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khoản 2 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với 

khoản chỉ cho y tế phải có thêm Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử 

dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

b) Hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ phải thể hiện thông tin của người 

nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế; 

c) Không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, 

trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn ngân sách nhà nước, quỹ bao hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả dưới các hình thức. 

4. Trường hợp áp dụng giảm thuế đối với các khoản chỉ cho y tế tại Điều 

40 của Nghị định này hoặc phát sinh các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào 

tạo tại các điểm b, g và i khoản 4 Điều 8 của Nghị định này thì các khoản chi 

này không tính vào các khoản giảm trừ quy định tại khoản 2 Điều này. 

5. Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác phát 

sinh vào năm nào thì được tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó, 

không được chuyên trừ vào thu nhập, chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. 

Trường hợp cá nhân đã thực hiện quyết toán thuế mà chưa có hóa đơn, chứng 

từ để xác định các khoản chỉ cho y tế, giáo dục - đào tạo quy định tại khoản 3 

Điều này thì việc điều chỉnh nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định của pháp 

luật vê quản lý thuế. 

Điều 50. Khấu trừ thuế 

1. Trừ các đối tượng quy. định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, khi tổ 

chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế phải thực hiện khấu trừ 

thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân căn cứ vào: 

a) Thu nhập tính thuế tháng (đối với các khoản thu nhập do tổ chức, cá 

nhân chi trả, chi trả thay cho cá nhân); 

4 7 4 ` . 

b) Biểu thuế lũy tiền từng phân quy định tại Điều 9 của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân. 

2. Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chỉ khác 

cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 

tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao 

động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chỉ trả thu nhập từ 05 triệu 

đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân 

theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Trường hợp
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mức chỉ trả thu nhập dưới 05 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu. 

Trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế 

theo tỷ lệ néu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân 

sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập 

làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý 
thuế) gửi tổ chức trả thu nhập dé tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời 
chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách 
nhiệm về ban cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử 
lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác. 

..ˆ Căn cứ vào cam kết của cá nhân, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ 
thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh 
sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo mẫu 

ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan 

thuê. 

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tổ 
chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến 

từng phần theo quy định tại khoản 1 Điều này, ké cả trường hợp cá nhân ký 

hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi. 

3. Một số trường hợp cụ thể như sau: 

-a) Trường hợp người lao động được thưởng bằng cổ phiếu hoặc mua cô 

phiếu với giá ưu đãi theo kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa 
chọn cho người lao động (ESOP) thi chưa phải tính vào thu nhập từ tiền 

lương, tiền công khi nhận cổ phiếu. Khi nhận được thu nhập từ chuyển 

nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu 

nhập từ tiền lương, tiền công; đồng thời, khi chuyên nhượng cá nhân phải 

thực hiện nộp thuế đối với thu nhập từ chuyên nhượng chứng khoán quy định 

tại Điều 54 của ta Nghị định nay. Truong hợp chuyên nhượng cổ phiếu cùng 

số cổ phiếu thưởng, cô phiếu ESOP. 

Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế của cổ phiếu thưởng “quy định tại 

điểm này là số tiền chỉ cho người lao động ghi trên sô sách kế toán của tô 
chức trả thu nhập tại thời điểm thưởng. Trường hợp không xác định được số 
tiền chi cho người lao động ghi trên số sách kế toán của tổ chức trả thu nhập 
thì thu nhập chịu thuế được xác định bằng số lượng cổ phiều thực nhận nhân 

(x) với mệnh giá, nếu giá chuyển nhượng cô phiều thấp hơn mệnh giá thì 

thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ phiếu được thưởng tính theo giá
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thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. 

Căn cứ xác định thu nhập chịu thuế của cổ phiều ESOP quy định tại 
điểm này là số tiền chỉ cho người lao động ghi trên sô sách kế toán của tổ 
chức trả thu nhập tại thời điểm phát hành cô phiếu ESOP. Trường hợp không 
xác định được số tiền chỉ cho người lao động ghi trên số sách kế toán của tổ 

chức trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế được xác định bằng số lượng cổ 
phiéu thực nhận nhân (x) với mệnh giá trừ (-) đi số tiền người lao động đã bỏ 

ra để mua cổ phiếu ESOP, nếu phát sinh chênh lệch âm thì cá nhân không 

phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với cô phiếu 

ESOP. 

Cá nhân nhận cổ phiều thưởng, cổ phiếu ESOP có trách nhiệm kê khai 

đầy đủ nguồn gốc và giá trị thực hưởng của cổ phiếu thưởng, cô phiếu ESOP 

khi thực hiện lưu ký cổ phiếu tại công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại 

nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương 

mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký theo đõi riêng sô cô phiếu được thưởng, 
cổ phiéu ESOP của cá nhân và thực hiện việc khấu trừ thuế và nộp số thuế đã 

khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với thu nhập chịu thuế từ cổ phiếu được 

thưởng, cổ phiêu ESOP của cá nhân. Cá nhân tổng hợp thu nhập từ cô phiếu 

được thưởng, cô phiếu ESOP vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 

trong năm tính thuế dé thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy 

định: 

b) Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo 
hiểm nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm hưu trí bồ sung, bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của 

doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật Việt Nam, người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền 

lương, tiền công khi người sử dụng lao động mua bảo hiém. Đến thời điểm 

đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế và 
nộp số thuế đã khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng 
với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 
năm 2013. Đối với phân phí bảo hiểm nhân thọ từ ngày 01 tháng 01 năm 

2026, tiền phí tích lũy tính trên phần vượt mức quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 46 của Nghị định này. Trường hợp khoản phí tích luỹ được trả nhiều lần 

thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng lần trả tiền phí 

tích lũy. Cá nhân không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định phần phí bảo hiểm 

nhân thọ từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 vượt mức quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 46 của Nghị định này dé thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm. 

Trường hợp người lao động tham gia cả bảo hiểm hưu trí bồ sung theo Luật 

Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ thì mức 

được trừ tối đa 03 triệu đồng/tháng áp dụng trên tổng tiền đóng cho các loại
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hình này, người sử dụng lao động tự phân bổ mức được trừ tối đa 03 triệu 

đồng/tháng vào một hoặc nhiều hình thức bảo. hiểm do người lao động lựa 

chọn. : 

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm theo dõi riêng phần phí bảo hiểm 

nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác do người sử dụng lao động mua hoặc 
đóng góp cho người lao động để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. 

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm 
nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự 
nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của 
doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt 
Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì người sử dụng lao động có 

trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên 
khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp vượt mức quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 46 của Nghị định này trước khi trả lương cho người lao động. 
Cá nhân không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

c) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ 
chức, cá nhân trả thu nhập (kế cả trường hợp tổ chức, cá nhân là bên Việt 
Nam hoàn trả chỉ phí tiền lương, tiền công cho bên nước ngoài) căn cứ vào 
thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc 
van bản cử sang làm việc tại Việt Nam để khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiền 
từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trở 
lên trong năm tính thuế) hoặc theo quy định tại Điều 64 của Nghị định này 
(đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm 
tính thuế). Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại 

Việt Nam trước khi xuất cảnh phải quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế và chịu trách nhiệm về nghĩa 

vụ thuế thụ nhập cá nhân phải nộp. I 

Điều 51. Quyết toán thuế 

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập; ¢ cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền 

lương, tiền công có trách nhiệm quyết toán thuế theo năm, trừ các trường hợp 

sau: 

a) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp trong kỳ tính thuế 

mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; 

b) Cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân 

tháng trong năm không quá 15 triệu đồng đã được tổ chức, cá nhân chỉ trả thu 

nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập 

quy định tại khoản 2 Điều 50 của Nghị định này thì không phải quyết toán 

thuế đối với phần thu nhập này.
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Trường hợp cá nhân lựa chọn quyết t toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế 

thì hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ hỗ trợ tổng hợp tất cả các nguồn thu 

nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong năm tính thuế và được trừ số 

thuế đã được tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu 

nhập cá nhân trong năm tính thuế. 

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, người nộp thuế được 

ủy quyền cho tổ chức chỉ trả thu nhập quyết toán thuế thay trong trường hợp 

sau, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm: 

a) Cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp 

đồng lao động từ 03 tháng trở lên phát sinh tại một tổ chức và thực tế đang 

làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán thuế, kể cả trường hợp người lao 

động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện 

sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ 

chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống; 

b) Cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp 

đồng lao động từ 03 tháng trở lên phat sinh tại một tổ chức và thực tế đang 

làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán thuế và có nguồn thu nhập khác đã 

thực hiện khấu trừ thuế quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân có đề nghị giảm thuế do thiên 

tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo quy định tại Điều 40 của 

Nghị định này hoặc có phát sinh các khoản giảm trừ quy định tại Điều 49 của 

Nghị định này mà người nộp thuế có „yêu cầu thực hiện giảm trừ vào thu nhập 

trước khi tính thuế thì người nộp thuế phải tự quyết toán thuế. 

4. Hồ sơ, thủ tục quyết. toán thuế, ủy quyền quyết toán thuế thực hiện 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Mục 3 

THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VÓN, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 

Điều 52. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư 

trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 5%. 

2. Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là các khoản thu nhập chịu thuế từ 

đầu tư vốn quy định tại Điều 9 của Nghị định này mà người nộp thuế nhận 

được theo từng lần phát sinh. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ 

chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuê, trừ trường hợp quy định tại
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các khoản 4, 5 và 6 Điều này. 

4, Đối với trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân là cổ 

đông hiện hữu nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu thì cá nhân 

chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi nhận 

cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập 

cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn mà tại thời điểm nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu, nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cá nhân chưa nộp 

thuế; đồng thời cá nhân thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập 
từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định. Trường hợp chuyển nhượng 

cổ phiếu cùng loại thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu 

tư vốn cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức, cổ phiếu phát hành từ 

nguồn vốn chủ sở hữu. 

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn đối với trường hợp cá 
nhân nhận cé tức bằng cô phiều, cổ đông hiện hữu nhận cô phiéu phát hành từ 
nguồn vốn chủ sở hữu là giá trị cổ tức ghi trên số. sách kế toán hoặc số lượng 

cô phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó. Trường hợp giá 

chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá tại thời điểm chuyên nhượng thì 

tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại 
thời điểm chuyển nhượng. 

5. Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn thì cá nhân chưa phải nộp 
thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn tại thời điểm ghi tăng 
vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp, cá nhân nộp 

thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn cả đối với phần giá trị 
ghi tăng vốn mà tại thời điểm ghi tăng vốn cá nhân chưa nộp thuế; đồng thời 

cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng 

vốn theo quy định. 

Trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn, rút một phần vốn góp thì phải 
nộp thuê thu nhập cá nhân đôi với thu nhập từ đâu tư vôn cho tới khi băng giá 
trị lợi tức ghi tăng vôn. 

6. Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước 

ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuê là thời 

điêm cá nhân nhận thu nhập. . 

Điều 53. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyền nhượng von 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá 
nhân cư trú quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định này được xác định 
bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 20% theo từng lần chuyển 

nhượng. Trong đó, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định
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bằng g giá chuyển nhượng trừ (- 3) đi giá mua phần vốn chuyển nhượng và các 

khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyền nhượng von. 

Trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc ' 

chuyển nhượng vốn thi thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển 

nhượng nhân (x) với thuế suất 2%. 

2. Giá chuyển nhượng quy định tại khoản ì Điều này là số tiền mà cá 

nhân nhận được theo hợp đông chuyền nhượng vốn. 

Một số trường hợp quy định cụ thể như sau: 

a) Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh toán 

theo hình thức trả góp, trả chậm thì giá chuyển nhượng không bao gồm lãi trả 

góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng. Khoản lãi trả góp, lãi 

trả chậm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn; 

b) Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán 

hoặc cơ quan thuế có cơ sở đề xác định giá thanh toán không phù hợp với giá 

giao dịch phố biến trên thị trường, cơ quan thuế có quyên kiểm tra và ấn định 

giá chuyên nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

3. Giá mua của phần vốn chuyên nhượng quy định tại khoản 1 Điều này 

là trị giá phần. vốn gop tại thời điểm chuyển nhượng vốn được xác định bằng 

tổng trị giá phần vốn góp ban đầu và các lan góp hoặc mua bổ sung. 

Một số trường hợp quy định cụ thể như sau: 

a) Trường hợp là vốn góp thì giá mua là giá trị phần vốn góp lũy kế đến 

thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở số sách kế toán, hóa đơn, chứng từ; 

b) Trường hợp là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời 

điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn 

góp, chứng từ thanh toán. 

4. Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng 

vốn là các khoản chỉ phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao 

gồm: 

a) Chỉ phí làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc Tuyền nhượng: 

b) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật; 

c) Các khoản chi phí khác có chứng từ chứng minh. 

Trường hợp chi phi chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các chứng 

từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của
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nước có chỉ phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt. 

5. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dich hoàn 

thành theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm làm thủ tục thay đổi danh 

sách thành viên góp vốn, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này. 

6. Cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp chưa phải nộp thuế từ chuyển 

nhượng vốn khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh 
nghiệp thì cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyên 
nhượng vốn đối với phần vốn góp mà tại thời điểm góp vốn cá nhân chưa 
phải nộp thuế; đồng thời cá nhân thực hiện nộp thuế đối với thu nhập từ 
chuyển nhượng vốn hoặc thu nhập từ đầu tư vốn (trong trường hợp rút vốn, 

giải thể doanh nghiệp) theo quy định. 

Thu nhập tính thuế đối với chuyên nhượng phần vốn góp khi góp vốn là 
giá trị phần vốn được xác định theo hợp đồng góp vôn tại thời điểm góp vốn. 
Trường hợp cá nhân chuyên nhượng, rút một phân vốn góp thì phải nộp thuế 
thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn cho tới khi bằng giá 

trị phần vốn góp này. 

Điều 54. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyên nhượng 

chứng khoán 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng 
khoán quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định này được xác định bằng 
giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1% theo từng lần chuyển nhượng. 

2. Giá chuyển nhượng được xác định như sau: 

a) Đối với chứng khoán niệm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch 
chứng khoán là giá thực tê bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa 
thuận) theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán; 

b) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại điểm a 
khoản này là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển 
nhượng hoặc giá theo số sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển 
nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp 
luật về kế toán trước thời điểm chuyên nhượng. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm | giao dịch hoàn 
thành theo quy định của pháp luật, trừ quy định tại khoản 4 Điều này, cụ thể 

như sau: 

a) Đối với chứng khoán niêm yết, đăng ky giao dịch tại Sở Giao. dịch 
chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng 

chứng khoán; 

b) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch 

trên Sở Giao dịch chứng khoán và chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ
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thống chuyên quyền của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt 

Nam là thời điểm chuyên quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký 

và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; 

9) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm 

hợp đồng chuyền nhượng chứng khoán có hiệu lực. 

4. Cá nhân góp vốn bằng chứng khoán chưa phải khai và nộp thuế từ 
chuyên nhượng chứng khoán khi góp vốn. Khi cá nhân chuyên nhượng vốn, 
rút vốn, giải thể doanh nghiệp thì cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối 
với thu nhập từ chuyên nhượng chứng khoán của cá nhân khi góp vốn; đồng 
thời cá nhân thực hiện nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hoặc 
thu nhập từ đầu tư vốn (trong trường hợp rút vôn, giải thể doanh nghiệp) theo 

quy định. 

Thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán khi gop vốn là 
giá trị chứng khoán được xác định theo hợp đồng góp vốn tại thời điểm góp 

vốn. Trường hợp cá nhân chuyên nhượng, rút một phan vốn góp thì phải nộp 

thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho 

tới khi bằng giá trị phần vốn góp bằng chứng khoán này. 

5. Việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán phái sinh theo 

quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan. Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định vê thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ 

chuyển nhượng chứng khoán phái sinh. 

Điều 55. Khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu 

nhập từ đầu tư vốn 

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định tại Điều 52 
của Nghị định này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả 
thu nhập cho cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đối với trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân là cổ 
. đồng hiện hữu nhận cô phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu quy định tại 
khoản 4 Điều 52 của Nghị định này thì tổ chức quy định tại khoản 4 Điều này 
phải khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ. đầu tư vốn 
khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại. Trường hợp tổ chức khai 
thuế thay, nộp thuế thay đã giải thể, phá sản mà chưa thực hiện khai thuế thay, 

nộp thuế thay cho cá nhân thì cá nhân có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế theo 

quy định. 

3. Đối với cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm thì tổ chức nơi cá 

nhân có vốn góp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối 

với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyên nhượng vốn, rút vốn, giải thé 
doanh nghiệp. Trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay đã giải thé, 

phá sản mà chưa thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thì cá
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nhân có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế theo quy định. 

4. Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay quy định tại khoản 2 Điều này 

cụ thê như sau: 

a) Đối với chứng khoán giao dịch thông qua hệ thống giao dịch trên Sở 
Giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay, nộp thuê thay là công ty 
chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty 

quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư; 

b) Đối với chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở 
Giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay như sau: 
chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại 
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thì tổ chức khai thuế 

thay, nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá 
nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán; chứng khoán của công ty cổ phần 
chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyên 
cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ dong thi tổ chức khai thuế 
thay, nộp thuế thay là công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách 
cô đông: chứng khoán không thuộc trường hợp quy định nêu tại điểm này thi 
tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay là tổ chức phát hành chứng khoán. 

5. Hồ sơ, thủ tục khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế. 

Điều 56. Khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán 

1. Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 53 của 
Nghị định này thực hiện kê khai, nộp thuê theo quy định, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 5 Điều này. 

2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy. định tại Điều 54 
của Nghị định này thì các tổ chức quy định tại khoản 4 Điều này phải thực 
hiện khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ theo thuế suất 0,1% trên giá 

chuyển nhượng. - 

3. Đối với các trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng 
chứng khoán thì tổ chức nhận vốn góp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp 
thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển 
nhượng chứng khoán khi cá nhân chuyên nhượng vôn, rút vôn, giải thé doanh 
nghiệp. Trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay đã giải thể, phá sản 
mà chưa thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thì cá nhân có 

trách nhiệm khai thuế, nộp thuế theo quy định. 

4. Tổ chức khấu trừ thuế
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a) Đối với chứng khoán giao dịch thông qua hệ thống giao dịch trên Sở 

Giao dịch chứng khoán thì tổ chức khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ là 
công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, 

công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư; 

b) Đối với chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở 

Giao dịch chứng khoán: chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký 

chứng khoán tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt 

Nam thì tổ chức khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ là công ty chứng 

khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán; 

chứng khoán của công ty cỗ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức 

phát hành chứng khoán ủy quyên cho công ty chứng khoán quản lý danh sách 

cổ đông thì tổ chức khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ là công ty chứng 

khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông; chứng khoán không thuộc 

trường hợp quy định nêu tại điểm này thì cá nhân chuyển nhượng chứng 

khoán trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế. 

5. Cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với phân vốn đã chuyển nhượng 

trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách 

cỗ đông tại doanh nghiệp nơi cá nhân chuyên nhượng von. Trường hợp doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh 

sách cô đông trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà cá nhân chưa hoàn 

thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyên nhượng vốn khai 

thuế thay, nộp thuế thay cho các cá nhân này. 

6. Hồ sơ, thủ tục khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay theo quy 

định của pháp luật về quản lý thuế. 

Muc 4 ' 

THU NHAP TU CHUYEN NHƯỢN G BAT DONG SAN, TRUNG 

THƯỚN G, TIỀN BẢN QUYỀN, NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI, 

NHẬN THỪA KE, QUA TANG vA THU NHAP KHAC 

Điều 57. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng . 

bất động sản 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyền nhượng bất động 

sản của cá nhân cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với 

thuế suất 22. Trong đó, giá chuyên nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp 

đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. 

2. Đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản là quyền sử dụng đất 

mà trên hợp đồng chuyển phượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp 

đồng chuyên nhượng thấp hơn giá tính theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá 

đất (nếu có) theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm xác định thu
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nhập tính thuế thì giá chuyển nhượng đất là giá đất theo bảng giá đất, hệ số 
điều chỉnh giá đất (nếu có) theo quy định của pháp luật về dat dai. 

3. Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất (bao gồm nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc) mà trên 

hợp đồng chuyên nhượng không ghi giá đất, tài sản gắn liền với đất hoặc giá 

đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá tính theo bảng giá đất, hệ sO 

điều chỉnh giá đất (nếu có) theo pháp luật về đất dai, phần giá trị nhà, kết cấu 

hạ tang và công trình kiến trúc gan liền với đất thấp hơn giá tính lệ phí trước 

bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm xác định thu nhập 
tính thuế thì: 

a) Phần giá trị quyền sử dụng đất xác định theo quy định tại khoản 2 
Điều này nếu trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất 
trên hợp đồng chuyền nhượng thấp hơn giá tính theo bảng giá đất, hệ số điều 
chỉnh giá đất (nếu có) theo pháp luật về đất đai; 

b) Phần giá trị nhà, kết cấu ha tang. và công trình kiến trúc gắn liền với 

đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định 

giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân 

loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế 
của công trình trên đất. 

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì được xác định 
căn cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí 

trước bạ công trình xây dụng do Ủy ban nhân dân cấp tính quy định. Trường 

hợp Ủy ban nhân dân cap tinh chưa có quy định vê đơn giá thì áp dụng theo 

suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng 

tại thời điểm nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. 

4. Trường hợp cho thuê lại mà đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp 

hơn đơn giá thuê đất tính theo giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có) theo quy định của 

pháp luật về đất đai tại thời điểm cho thuê lại thì đơn giá cho thuê lại được 
xác định căn cứ theo giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định và hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có). 

5. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản 
được xác định như sau: 

a) Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là 

người nộp thuê thay cho bên bán thì thời diém xác định thu nhập tính thuê là 
thời diém hợp dong chuyên nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
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b) Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người 
nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời 
điểm làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng quyền sở hữu bất động sản; 

c) Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong 

tương lai, quyền sử dụng đất gan với công trình xây dựng tương lai thì thời 

điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với ' 

cơ quan thuế; 

d) Cá nhân góp vốn bằng bất động sản chưa hải khai và nộp thuế từ 
chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vôn, rút vốn, giải thể doanh 
nghiệp thì tổ chức nhận vốn góp khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng | bất động sản của cá nhân khi góp vôn; đồng thời cá 
nhân thực hiện nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn hoặc thu 

nhập từ đầu tư vốn (trong trường hợp rút vốn, giải thể doanh nghiệp) theo quy 

định. 

Thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn là 

giá trị phần vốn được xác định theo hợp đồng góp vốn tại thời điểm góp vốn. 

Trường hợp cá nhân chuyên nhượng, rút một phần vốn góp thì phải nộp thuế 

thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cho tới khi 

bằng giá trị góp vốn bằng bất động sản này. 

Trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay theo quy định tại điểm 
này đã giải thể, phá sản mà chưa thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho 
cá nhân thì cá nhân có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế theo quy định. 

6. Một số trường hợp cụ thể như sau: 

- a) Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ 
thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động 

sản. Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thỏa thuận góp vôn 

ban đầu, di chúc, quyết định phân chia của tòa án hoặc các tài liệu hợp pháp 

khác. Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng 

người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân. Các cá nhân đồng sở hữu 

bất động sản được ủy quyền cho một cá nhân đại diện nộp thuế đối với thu 

nhập từ chuyền nhượng bất động sản; 

b) Đối với hoạt động ủy quyền mà người nhận ủy quyền có đầy đủ nội 

dung như quyền sở hữu đối với bất động sản theo quy định của pháp luật về 

dân sự thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền. 

Đối với các hình thức ủy quyền chuyển nhượng bất động sản mà người 

nhận ủy quyền chỉ nhận thù lao, không có đầy đủ nội dung như quyền sở hữu 

đối với bất động sản theo quy định của pháp luật về dân sự thì thực hiện nộp 

thuế theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này;
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c) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng 
được dùng dé bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả 
nợ thì tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tục xử lý tài 

sản bảo đảm đó đồng thời thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân. 
trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân; 

d) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng. đất, quyền sở hữu nhà nhưng 
đem thé chấp đề vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức cá nhân khác, nay thực 
hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thanh toán 
nợ thì cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải khai thuế, nộp 
thuế thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay 
phải khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các 
khoản nợ; 

d) Trường hop bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá 
nhân khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng 
phải khai, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế 
thay, nộp thuế thay cho cá nhân chuyển. nhượng. Riêng đối với bất động sản 
của cá nhân bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tịch thu, bán đấu 
giá nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì không phải 
khai, nộp thuế thu nhập cá nhân; 

e) Trường hợp chuyên đối nhà, đất cho nhau giữa các cá nhân không 
thuộc các trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp dé sản xuất thuộc đối tượng 
được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 
này thì các cá nhân chuyển déi nhà, đất phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá 
nhân.  - 

Điều 58. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thuéng 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân 
cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 10%. 

. 2. Thu nhập tinh thuế từ trúng thưởng là phần giá trị trúng thướng vượt 
trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh 
không phụ thuộc vào số lần nhận thưởng. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng 
là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng. 

4. Một số trường hợp cụ thể như sau: 

a) Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu 

nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được 

trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không
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có căn cứ pháp ly chứng minh thi thu nhập trúng thưởng tính cho một ca 
nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì 

thu nhập tinh thuế được tính trên tông giá trị của các giải thưởng; 

b) Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 20 

triệu đồng trên 01 vé x6 số nhận được trong một đợt quay thưởng; 

c) Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản 
phẩm khuyến mại vượt trên 20 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị 

trường tại thời điểm nhận thưởng: 

d) Đối với trúng thưởng trong các hình thức đặt cược là toàn bộ giá trị 
giải thưởng vượt trên 20 triệu đông mà người tham gia nhận được. 

Điều 59. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền bán quyền 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền bản quyền. của cá nhân 
cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 5%. 

2. Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 20 

triệu đồng theo hợp đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát 

sinh không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người 
nộp thuế nhận được. Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí 

tuệ, chuyển. giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyên nhượng, chuyển giao, 

chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng 
sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng tính 
trên tổng các hợp đồng chuyên nhượng, chuyển giao, chuyển quyền sử dụng. 

Trường hợp đối tượng chuyên giao, chuyển nhượng, chuyển quyền là 

đồng sở hữu thì thu nhập tính thuê được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. 
Ty lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyên sở hữu hoặc quyền 
sử dụng của cơ quan nhà nước có thẳm quyền. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là thời điểm tổ 
chức, cá nhân trả tiền bản quyền cho người nộp thuế. 

Điều 60. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền 

thương mại 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại 

của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế 

suất 5%. 

2. Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập 
vượt trên 20 triệu đồng theo hợp đồng mà người nộp thuế nhận được theo 

từng lần phát sinh không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận 
tiền mà người nộp thuế nhận được. Trường hợp cùng là một đối tượng của
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quyền thương mại nhưng việc chuyên nhượng thực hiện thành nhiều hợp 

đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng tính trên tông các 

hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

Trường hợp cá nhân nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật 

Thương mại mà đối tượng nhượng quyên thương mại là nhiều cá nhân tham 

gia nhượng quyền thì một cá nhân đại diện là người nộp | thuế khi được ủy 

quyền của các cá nhân được hưởng thu nhập từ nhượng quyền thương mại. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là 
thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. 

Điều 61. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, 

quà tặng 

| 1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quả tặng của 
cá nhân cư trú được xác định bang thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 10%. 

2. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản 
thừa ki qua tặng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo 

từng lần phát sinh. Việc xác định thu nhập tính thuế đối với các loại tài sản 
nhận thừa kế, quà tặng phải bảo đảm phù hợp với giá giao dịch thông thường 
trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh 

thu nhập. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuê 

a) Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là thời điểm tổ chức, cá 
nhân tặng cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thừa 

kế, quà tang; 

_b) Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản phải đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời 
điểm đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản được thừa kế, cho tặng. 

4. Một số trường hợp cụ thể như sau: 

a) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, thu nhập tính thuế 

được xác định tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc thời điểm 

nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế, cụ thé: 

Đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch 

chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiều trên Sở 

giao dịch chứng khoán. 

Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp trên: giá trị của chứng 

khoán được căn cứ vào giá trị sô sách kế toán của công ty phát hành loại 

chứng khoán đó tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của
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pháp luật về kế toán. 

b) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là phần vốn trong các tổ chức, cơ sở 

kinh doanh, thu nhập tính thuế được xác định căn cứ vào giá trị số sách kế 

toán tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp; 

c) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất + động sản, thu nhập tính thuế 

được xác định như sau: 

Đối với phần trị giá đất: được xác định căn cứ theo bảng giá đất, hệ sé 

điều chỉnh giá đất (nếu có) theo quy định của pháp luật vê đất đai tại thời 

điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyên sử dụng, quyền sở hữu bất động sản. 

Đối với phần trị giá nhà, kết cầu hạ tằng và công trình kiến trúc gắn liền 

với đất: được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân 

cấp | tinh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng, 

quyền sở hữu bất động sản. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có 

quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây 

dung về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, về định mức xây dựng cơ bản; giá trị 

còn lại thực tế của công trình trên đất. 

d) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác phải đăng ký quyền SỞ 

hữu, quyền sử dụng, việc xác định thu nhập tính thuế được căn cứ vào giá tính 

lệ phí trước bạ của tài sản đó hoặc tài sản cùng loại (nếu có) tại thời điểm cá 

nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà 

tặng. Trường hợp cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là tài sản nhập khẩu và cá 

nhân phải nộp các loại thuế liên quan đến việc nhập khẩu tài sản thì giá trị tài 

sản làm căn cứ tính thuế là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký 

quyền sở hữu trừ các khoản thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu. 

Điều 62. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác của cá nhân cư trú quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 của Nghị định này được xác định bằng 

thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 5%. Trong đó, thu "nhập tính thuế là 

phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo 

từng lần chuyên nhượng. 

Đối với thu nhập từ chuyên nhượng biển số xe trúng đấu giá, thu _nhập 

tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng của giá chuyên nhượng (bao gồm cả 

xe gắn với biển số trúng đấu gia) trừ (-) di giá trị còn lại của xe theo giá tính 

lệ phí trước bạ tại thời điểm chuyển nhượng. 

2. Thuế thu nhập: cá nhân đối với thu nhập khác của cá nhân cư trú quy 

định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định này được xác định bằng giá chuyển 

nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân 

chỉ trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được
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thu nhập. 

4. Các trường hợp khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay thực hiện 

theo quy định tại Điêu 67 của Nghị định này và pháp luật về quan lý thuê. 

: -. . “Chương V . 

CAN CU TINH THUE DOI VOI THU NHAP CUA CA NHAN 
KHONG CU TRU 

Điều 63. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân 
không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Thuế thu nhập cá nhân nhân (x) với 
thuế suất quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

2. Trường hợp cá nhân không cư trú có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, 
ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng được 
doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân 
được áp dụng theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực, ngành nghề thực 
tế hoạt động trên toàn bộ doanh thu. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh 
là thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập hoặc thời điệm xuất 
hoá đơn bán hàng hoá, cung cap dich vụ. 

4. Việc khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay thực hiện theo quy 
định tại Điêu 67 của Nghị định này và pháp luật về quản lý thuê. : 

Điều 64. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền 
công 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá 
nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công mà cá 
nhân nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam nhân (x) với thuế suất 20%. 

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác 
định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công 

‘cla cá nhân cư trú. 

3. Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền 

công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời 
ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát 
sinh tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau: 

a) Đôi với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại 

Việt Nam:
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Ñ Sốngàylàm việccho Thu nhập từ Thu nhập 
Tông thu ˆ +A tai VIA } #P chiu thué 
ng tnt công việc tại Việt Nam tiên lương, - ' 

nhập phát x tian côn khác (trước 
sinh tại ẻgựụumnmg toàn cầu thuế) phát 

Việt Nam Tông sô ngày làm việc ; P sinh tại Việt 
trong năm (trước thuê) Nam 

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy 

định tại Bộ luật Lao động của Việt Nam. 

b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam: 

Tổng thu Sô ngày có mặt ở Thu nhập từ me nhập 

nhập phát Việt Nam NINN, khác (trước 
sinh tại toàn cà 6 thué) phat 

Việt Nam 365 ngày (trước thu 5 sinh tại Việt 

Nam 

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điểm a 

và b khoản này là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà 

người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao 

động trả hoặc trả thay cho người lao động. 

4. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, 

tiền công của cá nhân không cư trú là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam 

trả thu nhập cho cá nhân không cư trú hoặc thời điểm cá nhân không cư trú 

nhận được thu nhập. 

5. Việc khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay thực hiện theo quy 

định tại Điều 67 của Nghị định này và pháp luật về quản lý thuế. 

Điều 65. Thuế thu nhập cá nhân doi với thu nhập từ đầu tư vốn, 

chuyên nhượng vốn, chuyên nhượng bất động san, tiền bản quyền, 

nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng, thu nhập khác của 

cá nhân không cư trú 

1. Việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn, 

chuyên nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, tiền bản quyền, nhượng 

quyên thương mại, nhận thửa kế, quà tặng, thu nhập khác của cá nhân không 

cư trú tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 

được thực hiện theo các Điều 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 và 62 của 

Nghị định này. 

2. Việc khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay thực hiện theo quy
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định tại các Điều 55, 56, 57 và 67 của Nghị định này và pháp luật về quản lý thuế. 

KY TÍNH THUÊ, KHÁU TRU THUẾ, KHAI THUẾ THAY, 
NOP THUÊ THAY, QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ HOÀN THUÊ 

Điều 66. Kỳ tính thuế 

1. Đối với cá nhân cư trú kỳ tính thuế được xác định như sau: 

a) Kỳ tính thuế theo năm dương lịch đối với thu nhập từ kinh doanh, thu 
nhập từ tiên lương, tiên công của cá nhân; 

Trường hợp trong 01 năm dương lịch, cá nhân đáp ứng điều kiện là cá 
nhân cư trú thì ky tính thuế được tính theo năm dương lịch. ` 

Trường hợp trong 01 năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 

183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại 
Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 
tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, thì kỳ 

tính thuế căn cứ theo năm dương lịch nếu cá nhân đáp ứng điều kiện là cá 
nhân cư trú trong năm dương lịch và việc xác định số thuế còn phải nộp trong 

năm tính thuế thứ 2 cụ thể như sau: 

Sốthuếcònphảinộp _  SỐthuếphảinỘpcủa SỐ thuế tính 
năm tính thuê thứ 2 năm tính thuê thứ 2 "trùng được trừ 

Trong đó: 

Số thuế phải nộpcủa _ Thunhập tinh thuế của x Thuế suất thuế thu 
năm tính thuế thứ 2 năm tính thuê thứ 2 nhập cá nhân 

Số thuế phải nộp trong năm tính 

_~>~ | thuế thứ nhất ‹ Sốthuếtínhtrùng _ — us ° „ So tháng tính 
được trừ 12 trùng - 

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dung đối với thu 
nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm cả thu nhập từ 
chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ. chuyển nhượng bất động sản; thu 
nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ tiền bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền 
thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng; thu nhập khác.
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2. Đối với cá nhân không cư trú, kỳ tính thuế được xác định như sau: 

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát 
sinh thu nhập. 

Điều 67. Khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay 

1. Tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập (kể cả chủ quản nền tảng thương 

mại điện tử, nền tảng số khác có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng 

thanh toán, tổ chức ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá đối với hoạt động 

bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp, tổ chức ký hợp đồng với cá nhân thực hiện 

hoạt động môi giới; tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân không cư trú; tổ 

chức, cá nhân là bên Việt Nam hoàn trả chi phí tiền lương, tiền công cho bên 

nước ngoài) trước khi chi trả các khoản thu nhập cho cá nhân có trách nhiệm 

"thực hiện khấu trừ và nộp số thuế đã khấu trừ của người nộp thuế, trừ các 

khoản thu nhập quy định tại khoản 4 Điều này. 

Tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 55, khoản 3 và 

khoản 5 Điều 56, điểm b, d khoản 5 và điểm c, d, đ khoản 6 Điều 57 của Nghị 

định này và tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thực hiện khai thuế thay, 

nộp thuế thay cho người nộp thuế. 

2. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo số thuế thu nhập cá nhân 

phải nộp và số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp đối với thu nhập từ tiền lương, 

tiền công thực hiện theo quy định tại Chương IV và Chương V của Nghị định này. 

Số thuế phải khấu trừ, khai thay, nộp thay của cá nhân cư trú có thu nhập 

từ hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo 

. thuế suất quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân trên doanh 

thu tính thuế phát sinh tại tổ chức. Việc xác định số thuế phải khấu trừ của cá 

nhân kinh doanh trên nên tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thực hiện 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Trường hợp trong năm tổ chức, cá nhân trả thu nhập chưa thực hiện khấu 

trừ thuế, cuối năm cá nhân xác định thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy 

định thì cá nhân thực hiện khai và nộp thuế theo năm. 

3. Hồ sơ, thủ tục khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay thực hiện 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

_ 4. Các loại thu nhập không thực hiện khẩu trừ thuế, khai thuế thay, nộp 

thuê thay, bao gồm: 

a) Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú, trừ thu nhập từ hoạt động 

kinh doanh thông qua chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có 

chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán, thu nhập từ hoạt động
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hợp tác kinh doanh với tổ chức, thu nhập từ hoạt động làm đại lý bán đúng giá 
đối với hoạt động bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp, thu nhập từ thực hiện 
hoạt động môi giới ký hợp đồng với tổ chức; 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú, trừ quy định tại 
các khoản 2, 3 và 5 Điều 56 của Nghị định này; 

9) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ quy định tại các điểm b, 
d khoản 5, diém c, d va diém đ khoản 6 Điều 57 của Nghị định này; 

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng. 

5. Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do tổ chức, cá nhân khác chỉ 
trả mà tổ chức, cá nhân chỉ trả chưa thực hiện khấu trừ thuế, khai thuế thay, 
nộp thuế thay, cá nhân nhận được thu nhập do tổ chức nước ngoài không đăng 
ký thuế tại Việt Nam chỉ trả và các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này 
thì cá nhân nhận thu nhập phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế và quy định tại Nghị định này. 

Điều 68. Quyết toán thuế, hoàn thuế 

1. Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về quản lý thuê và Nghị định này. 

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây: 

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; 

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải 
nộp thuê; 

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thâm quyền. 

3. Việc quyết toán thuế, hoàn thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá 
nhân cư trú thực hiện theo quy định tại Nghị định sô 68/2026/NĐ- CP, các văn 

ban sửa đôi, bố sung và pháp luật về quản lý thuế. 

. 4, Hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân thực hiện 
. theo quy định của pháp luật về quản lý thuê. 

Chương VI. 
DIEU KHOẢN THI HANH 

Điều 69. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm n 2026. Việc 
xác định thời gian áp dụng trong một số trường hợp cụ thể như sau:
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a) Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền 
công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026; 

b) Quy định về tiền ăn giữa ca, tiền ăn trưa quy định tại điểm g khoản 2 
Điều 8 của Nghị định này áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

Pon ~”=s 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 65/2013/ND- CP ngay 27 thang 6 

nam 2013 | của -Chính phủ quy định chỉ tiết mot số điều của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân và “Liat stra đỏi, bồ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 
aA me ” ma 

nhân. \.-) se: 5, 
tye : lai 

3. Nghị: định nay bãi bỏ các quy định tại: 

a) Điều 3 Nghị định số 91/2014/ND- CP ngày 01 thang 10 năm 2014 của 

Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; 

b) Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đồi, bỗ sung một số điều tại các 
Luật về thuế và sửa đổi, bồ sung một số điều của các Nghị định về thuế. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại 

Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản 

được sửa đồi, bồ sung hoặc thay thế đó. 

Điều 70. Điều khoán chuyển tiếp 

1. Thời hạn đăng ký người phụ thuộc và thời hạn nộp hồ sơ chứng minh 

người phụ thuộc của kỳ tính thuế năm 2025 trở về trước thực hiện theo quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thị hành. 

2. Các trường hợp đã kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương, 
tiền công cho kỳ tính thuế năm 2026 trong thời gian kể từ ngày 01 tháng 01. 
năm 2026 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành theo quy định tại 

các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng trước thời 

điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải nộp lại hồ sơ khai 

thuế tháng, quý mà thực hiện điều chỉnh vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2026. 

Điều 71. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các điều, khoản được giao tại 
Nghị định và hướng dẫn thực hiện Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, 

đảm bảo yêu cầu quản lý.
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang: bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Noi nhận:- 
- Ban Bi thư Trung ương Dang; 

_- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- Văn phòng Trung ương \ và các Ban của Đảng; 
. - Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; cu „ 

- Tòa án nhân dân tối cao; Nguyên Văn Thăng 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 
các Vụ, Cục, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (2b), ef 



Bhi định số 230200/00.CP 
1⁄4 ố năm 2026 của Chính phủ) 

STT Danh muc nganh, nghé Thuế suất 

Phân phối, cung cấp hàng hóa quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

- Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá 
trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hông); 

- Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết 
khấu thanh toán, chỉ hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền 
cho cá nhân kinh doanh; 

- Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa không chịu 
thuế giá trị gia tăng, không phải khai thuế giá trị gia tăng, 
thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng 0% theo pháp luật vệ 
thuế giá trị gia tăng; 

- Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm 
ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị 
gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác 
kinh doanh theo quy định; 

- Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết 
khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền 
cho cá nhân kinh doanh găn với mua hàng hóa, dịch vụ 
thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải 
khai thuế giá trị gia tang, | thuộc diện chịu thuế giá tri gia tăng 
0% theo pháp luật về thuế giá trị gia tăng; 

- Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác. 

0,5% 

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 
quy định tại điểm c khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập 
cá nhân. 

- Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú 
ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hoạt động 

cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh 

viên, công nhân và những đối tượng tương tu; hoạt động 
cung cap cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các 
phương tiện giải trí; 

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 



— =: 

STT Danh muc nganh, igh?" ey ĂN Thuế suất 

khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bên. bãi, Đán vé, 
trông giữ phương tiện; sf i Nữ mm 

- Dịch vụ bưu chính, chuyển phất thừ tín và bưu kiện 

- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa Kong dai ly; - 

- Dich vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài- -chính, kế toán, 

kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan; 

- Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị 
công nghệ thông tin, viễn thông, quảng cáo; 

- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh khác; 

- Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, 

Internet; 

- Dịch vụ may đo, giặt là; cắt tóc, làm đầu, gội đầu; 

- Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính 
và các đồ dùng gia đình; 

- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thì công xây dựng cơ 

bản; 

- Các dịch vụ khác thuộc đối tượng tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế giá 
trị gia tăng 10%; 

- Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao 
gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp); 

- Hoạt động cung cấp dịch vụ không chịu thuế gia tăng, 
không phải khai thuế gia tăng, thuộc diện chịu thuế giá trị 
gia tăng 0% theo pháp luật về thuế giá trị gia tăng: 

- Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm 

ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị 
gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác 
kinh doanh theo quy định; 

- Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác. 

2% 

- Cho thuê tài sản gồm: 

+ Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi (trừ 

dịch vụ lưu trú); 

+ Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không 
kèm theo người điều khiến; 

+ Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ. 

- Làm đại lý x6 số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp; : 

- Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác. 

3% 



STT Danh mục ngành, nghề Thuế suất 

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây 
dựng có bao thầu nguyên vật liệu quy định tại điểm d 
khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân: 

- Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa; 

- Khai thác, chế biến khoáng sản; 
- Van tải hàng hóa, vận tải hành khách; 

- Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, 
bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm; 

- Dịch vụ ăn uống: 

- Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, 
phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác; 

- Xây dung, lap đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao 
gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp); 

- Hoạt động khác thuộc đối tượng tính thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế giá 
trị gia tăng 10%; 

- Hoạt động không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải 
khai thuế giá trị gia tăng, thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng 
0% theo pháp luật về thuế giá trị gia tang; 

- Hoat động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm 
ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị 
gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác 
kinh doanh theo quy định. 

1,5% 

Hoạt độn cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung 
thông tin số về giải trí, trò chơi điện đử, phim số, ảnh số, 
nhạc số, quảng cáo số quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 7 
Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

5% 

Hoat dong kinh doanh khác quy định tai điểm e 
khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính 
thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với mức thuế 
suất thuế giá trị gia tăng 5%; 

- Hoat dong cung cấp các dịch vu thuộc đối tượng tính 
thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với mức thuế 
suất thuế giá trị gia tăng 5%; 

- Hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3, 4 
nêu trên. 

1% 


